HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN (ĐỀ DỰ BỊ)
Năm học: 2020-2021. Môn: NGỮ VĂN (chuyên)
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
	2,5

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận.
	0,5

	
	2
	Nội dung của văn bản: Mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra với giá trị có sẵn, cần nhận ra và trân trọng điều đó.
	0,5

	
	3
	Hiệu quả của biện pháp lặp cấu trúc cú pháp được sử dụng trong những câu văn trên là:
- Nhấn mạnh giá trị có sẵn ở mỗi con người khiến mỗi người đều đáng được trân trọng.

- Lời văn nhịp nhàng, uyển chuyển.
	1,0

	
	4
	Học sinh rút ra 02 bài học phù hợp. Ví dụ:
- Cần biết nhận ra và trân trọng giá trị của bản thân

- Biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của người khác 
...
	0,5

	II
	
	TẬP LÀM VĂN
	7,5

	
	1
	Viết bài văn khoảng 400 chữ trình bày quan điểm cá nhân về ý kiến: Sự khác biệt của mỗi người là điều cần thiết trong cuộc sống.
	3,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Bài viết gồm 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Tầm quan trọng/vai trò của sự khác biệt ở mỗi người trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Học sinh vận dụng hợp lí các thao tác lập luận để triển khai vấn đề thành các luận điểm, luận cứ phù hợp, có sức thuyết phục. Có thể triển khai theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các ý cơ bản sau: 
	2,0

	
	
	- Giải thích (0,25 điểm)
Ý kiến nêu lên tầm quan trọng của những điểm riêng biệt ở mỗi người trong cuộc sống. 
- Bày tỏ quan điểm (1,0 điểm)
Điểm riêng biệt của mỗi người là điều cần thiết trong cuộc sống vì:
+ Mỗi người là một cá thể riêng với những đặc điểm khác nhau về ngoại hình, tính cách, sở thích, lối sống… Những điểm riêng biệt đó tạo nên sự đa dạng cho cuộc sống.

+ Điểm riêng biệt sẽ tạo nên giá trị của mỗi con người, cũng là cơ sở cho sự sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, sự tiến bộ của nhân loại.

- Mở rộng (0,5 điểm)

+ Phê phán những người sống mờ nhạt, tìm đến sự an toàn mà không dám thể hiện và khẳng định sự riêng biệt của mình; những người có lối sống áp đặt không biết tôn trọng sự khác biệt ở người khác.
+ Sự khác biệt chỉ cần thiết khi nó có ích cho cuộc sống, vì vậy không cổ vũ cho lối sống lập dị, đối lập với tất cả.
- Bài học và liên hệ (0,25 điểm)
Biết tạo ra sự khác biệt và không ngừng hoàn thiện bản thân để sự khác biệt đó góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống...
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	2
	Sứ mệnh của truyện ngắn đặt lên vai các chi tiết. Chi tiết trong truyện ngắn là những người tí hon mang nhiệm vụ khổng lồ. 

Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Phân tích chi tiết Chiếc bóng trong truyện ngắn Người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ và chi tiết Vết thẹo trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng để làm sáng tỏ.
	4,5

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Bài viết gồm 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Hiểu được nội dung ý kiến và phân tích 2 chi tiết Chiếc bóng và Vết thẹo để làm sáng tỏ. 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Học sinh vận dụng hợp lí kiến thức lí luận, văn học, sử dụng các thao tác lập luận để triển khai vấn đề thành các luận điểm, luận cứ phù hợp, có sức thuyết phục. Học sinh có thể triển khai theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các ý cơ bản sau: 
	

	
	
	Ý 1: Trình bày hiểu biết về ý kiến
- Truyện ngắn: Thể loại tự sự cỡ nhỏ, thường hướng tới việc khắc họa một hiện tượng, phát hiện một nét bản chất trong quan hệ nhân sinh hay đời sống tâm hồn của con người. Chi tiết nghệ thuật: là những yếu tố nhỏ nhất cấu thành nên cốt truyện, đó có thể là một sự việc nhỏ, một khía cạnh của nhân vật, hình tượng... 

- Chi tiết trong truyện ngắn là những người tí hon mang nhiệm vụ khổng lồ: Ý kiến đã nhấn mạnh vai trò then chốt, tầm quan trọng không thể thiếu của chi tiết nghệ thuật trong truyện ngắn. 

- Ý kiến xuất phát từ đặc trưng của truyện ngắn trong việc dồn nén, cô đúc những giá trị nghệ thuật và tư tưởng của nhà văn vào những chi tiết nghệ thuật đắt giá. 
	0,5

	
	
	Ý 2: Phân tích 2 chi tiết để làm sáng tỏ ý kiến

*Chi tiết Chiếc bóng trong truyện ngắn Chuyện người con gái Nam Xương
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, sự xuất hiện của chi tiết, tái hiện ngắn gọn chi tiết trong tác phẩm.

- Phân tích chi tiết:

+ Chi tiết chiếc bóng đã góp phần khắc họa nhân vật Vũ Nương: đó là nét đẹp phẩm chất của Vũ Nương trong vai trò người vợ, người mẹ và số phận oan trái của nàng, nạn nhân của chiến tranh phong kiến và chế độ nam quyền.

+ Chi tiết chiếc bóng thể hiện tư tưởng nhà văn: cảm thương đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến, khẳng định phẩm chất tốt đẹp của họ, tố cáo chiến tranh, lên án xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ. Qua chi tiết chiếc bóng, nhà văn muốn nhắc nhở: khi đánh mất niềm tin, hạnh phúc chỉ còn là chiếc bóng hư ảo.

+ Chi tiết chiếc bóng tạo kịch tính, tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm, thắt nút, mở nút cho câu chuyện, tạo mâu thuẫn bất ngờ mà hợp lí.

*Chi tiết Vết thẹo trong truyện ngắn Chiếc lược ngà
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, sự xuất hiện của chi tiết, tái hiện ngắn gọn chi tiết trong tác phẩm.

- Phân tích chi tiết:

+ Chi tiết vết thẹo đã góp phần khắc họa hình tượng nhân vật ông Sáu: là nạn nhân của chiến tranh, nỗi đau in hằn trên thể xác và tinh thần; là người cán bộ cách mạng dũng cảm, có tinh thần yêu nước, dám chấp nhận hi sinh. 

+ Chi tiết vết thẹo đã góp phần thể hiện tư tưởng của nhà văn: Tố cáo chiến tranh, khẳng định chiến tranh có thể hủy diệt tất cả nhưng không thể hủy diệt được tình cảm của con người, đó là tình cha con thiêng liêng, sâu nặng.

+ Chi tiết vết thẹo tạo kịch tính, làm nên sức hấp dẫn cho tác phẩm. Chi tiết nỗi kết các tình tiết của truyện, thắt nút, mở nút bất ngờ, hợp lí. 
	1,0

1,0

	
	
	Ý 3: Đánh giá

- Ý kiến đã khẳng định vai trò quan trọng của chi tiết trong việc làm nên giá trị của truyện ngắn. Đó cũng là yếu tố kết tinh tầm vóc tư tưởng và tài năng nghệ thuật của nhà văn.

- Hai chi tiết chiếc bóng và vết thẹo là những chi tiết nghệ thuật đặc sắc, hàm chứa nhiều ý nghĩa, có thể coi là minh chứng tiêu biểu cho ý kiến.  

- Ý kiến có tác dụng định hướng cho sáng tác và tiếp nhận 

+ Nhà văn: Viết truyện ngắn cần sáng tạo được những chi tiết đắt giá.
+ Người đọc: Đọc truyện ngắn cần phát hiện và tìm ra ý nghĩa của những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. 
	0,5


Lưu ý chung: 

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.

- Điểm toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn.

Hết

3

